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Số:  1947 /LĐLĐ
V/v hướng dẫn sơ  kết công tác Công đoàn 

6 tháng đầu năm 2017
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


               Đồng Nai, ngày  22  tháng  5   năm 2017


Kính gửi:   
- LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố;

- Công đoàn ngành, CĐVC, CĐKCN Biên Hòa;

- Công đoàn các Tổng công ty trực thuộc LĐLĐ tỉnh;

- CĐCS công ty cổ phần Ô tô Trường Hải;

- Các ban và đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh. 

Thực hiện Chương trình toàn khoá của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh (khoá IX), căn cứ các nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2017 đã được Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh thông qua tại Hội nghị lần thứ 11; Thực hiện hướng dẫn số 707/TLĐ ngày 15/5/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2017. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn các ngành và tương đương, các ban và đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh tiến hành sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2017 và xây dựng chương trình công tác từ nay đến cuối năm 2017 của cấp mình, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

I. TÌNH HÌNH VIỆC LÀM, THU NHẬP, ĐỜI SỐNG CỦA ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Từ thực tiễn của ngành, địa phương tập trung đánh giá về việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động, những bất cập, khó khăn, vướng mắc cần quan tâm. 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017.
1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động
1.1. Kết quả đạt được

- Công  tác tham gia xây dựng các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn đặc biệt là tham gia xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động.
- Kết quả thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”. 

- Kết quả công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm, giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. 
- Kết quả triển khai thực hiện Hướng dẫn số 995/HD-TLĐ ngày 30/6/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể.

- Hoạt động của các cấp công đoàn hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện ATVSLĐ để phòng ngừa các TNLĐ và bệnh nghề nghiệp”.
- Công tác tham gia xây dựng và thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc theo quy định của Chính phủ.

- Việc Công đoàn tham gia thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trong đó tập trung cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn đầu tư ngoài ngành. 
1.2. Tồn tại, hạn chế

- Những tồn tại, hạn chế nhiều năm nay chưa được khắc phục. 

- Những bất cập, hạn chế mới nảy sinh. 

- Nguyên nhân. 

2. Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động

2.1. Kết quả đạt được
Những hoạt động nổi bật, có tác động rõ nét tới sự thiết thực và hiệu quả vì người lao động đặc biệt là kết quả triển khai thực hiện Hướng dẫn số 284/HD-TLĐ ngày 09/3/2017 của Tổng Liên đoàn thực hiện chủ đề năm 2017 "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn", lưu ý một số nội dung sau:
- Công tác tuyên truyền, triển khai văn bản hướng dẫn đến các cấp công đoàn trực thuộc. 

- Kết quả thực hiện “Chương trình phúc lợi đoàn viên”: Việc triển khai thực hiện các Thỏa thuận hợp tác giữa  Tổng Liên đoàn ký kết với các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp (đối tác).

- Việc ký kết với các đối tác tại địa phương, ngành để cung cấp những sản phẩm, dịch vụ thiết yếu, ưu đãi đối với đoàn viên (như: các sản phẩm lương thực, thực phẩm; các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng, hàng gia dụng, điện tử; các dịch vụ đi lại, nghỉ ngơi, khám chữa bệnh, thể dục, thể thao, văn hóa, thiết bị đồ dùng học tập cho con đoàn viên công đoàn...).
- Kết quả thực hiện Kế hoạch 153/KH-LĐLĐ tỉnh ngày 18/2/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 07/NQ-TLĐ ngày 31/12/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”. 

- Chương trình “Tết Sum vầy” và những hoạt động chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán tới đoàn viên, người lao động. 

- Hiệu quả của các quỹ xã hội góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho đoàn viên, người lao động; xây dựng, sữa chửa “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên &NLĐ.
2.2. Tồn tại, hạn chế

- Những tồn tại, hạn chế nhiều năm nay chưa được khắc phục. 

- Những bất cập, hạn chế mới nảy sinh. 

- Nguyên nhân. 

3. Tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động 

3.1. Kết quả đạt được

- Đánh giá 5 năm thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

- Kết quả triển khai Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” gắn với Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, trong đó tập trung tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động…

- Các hoạt động kỷ niệm 131 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886- 1/5/2017) và hoạt động Tháng Công nhân năm 2017.
- Kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
; Nghị quyết của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn về “Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của công nhân, lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”
.
3.2. Tồn tại, hạn chế
- Những tồn tại, hạn chế nhiều năm nay chưa được khắc phục. 

- Những bất cập, hạn chế mới nảy sinh. 

- Nguyên nhân. 

4. Phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động và hoạt động Công đoàn. 

4.1. Kết quả đạt được

- Đánh giá mô hình, phong trào thi đua trong khu vực hành chính, sự nghiệp. 

- Đánh giá mô hình, phong trào thi đua trong khu vực sản xuất, kinh doanh.

- Kết quả khen thưởng trong các phong trào thi đua, trong đó chú ý số lượng công nhân, lao động trực tiếp sản xuất. 

4.2. Tồn tại, hạn chế

- Những tồn tại, hạn chế nhiều năm nay chưa được khắc phục. 

- Những bất cập, hạn chế mới nảy sinh. 

- Nguyên nhân. 

5. Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn 

5.1. Kết quả đạt được
- Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 806/QĐ-LĐLĐ ngày 16/2/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2017.

- Chương trình số 18/CTr-LĐLĐ ngày 31/5/2013 “công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2013-2018”. 

- Công tác triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch cán bộ công đoàn của các cấp công đoàn. 
- Công đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Công tác giới thiệu đoàn viên cho Đảng xem xét kết nạp. 
5.2. Tồn tại, hạn chế

- Những tồn tại, hạn chế nhiều năm nay chưa được khắc phục. 

- Những bất cập, hạn chế mới nảy sinh. 

- Nguyên nhân. 

6. Triển khai thực hiện Kế hoạch của LĐLĐ tỉnh về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018.
6.1. Kết quả đạt được.
- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc tổ chức đại hội, hội nghị (trong đó số đơn vị tổ chức đại hội, hội nghị; số đơn vị chọn đại hội điểm).
- Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội tại cấp mình: sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, báo cáo của Ban Chấp hành trình Đại hội.
6.2. Tồn tại, hạn chế
7. Công tác nữ công 

7.1. Kết quả đạt được
7.2. Tồn tại, hạn chế
8. Công tác tài chính. 

8.1. Kết quả đạt được
- Đánh giá công tác thu, chi, quản lý tài chính công đoàn. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại Công đoàn các cấp để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn phục vụ đoàn viên, công nhân, lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất. 
- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản và hoạt động kinh tế công đoàn (nếu có).

8.2. Tồn tại, hạn chế
9. Công tác đối ngoại (nếu có)

9.1. Kết quả đạt được
9.2. Tồn tại, hạn chế
10. Hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra (thực hiện theo CV số 68/UBKT, ngày 8/5/2017của UBKT, báo cáo chung chỉ đánh giá): 
10.1. Kết quả đạt được
10.2. Tồn tại, hạn chế
11. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

11.1. Kết quả đạt được
11.2. Tồn tại, hạn chế
III. KIẾN NGHỊ VỚI ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, TỔNG LIÊN ĐOÀN

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

Căn cứ Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh (khoá IX) và chương trình công tác của các cấp công đoàn, đề ra nhiệm vụ chủ yếu tập trung chỉ đạo, thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017.

Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn các ngành, tương đương,  Công đoàn các Tổng công ty, CĐCS Cty ô tô Trường Hải và các ban chuyên đề, đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ tỉnh Báo cáo gửi về Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh, trước ngày 08/6/2017 tại địa chỉ email: vpldlddongnai20132018@gmail.com kèm Bảng số liệu thống kê (theo Quyết định số 420/QĐ-LĐLĐ ngày 21/01/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh - Số liệu thống kê tính đến hết tháng 5/2017). Báo cáo chính thức gửi đúng theo thời gian quy định.

* Lưu ý: 
- Báo cáo kết quả đạt được có các số liệu chứng minh. Số liệu chi tiết đưa vào báo cáo theo mẫu (CĐCS và nghiệp đoàn – mẫu số 1-HĐCĐ, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở - mẫu số 2-HĐCĐ; Biểu mẫu sử dụng phần mềm Microsoft Excel, download tại websise:congdoan.dongnai.gov.vn tại banner HỆ THỐNG VĂN BẢN).
	Nơi nhận:

- Như trên;

- CT, các PCT.
- Lưu: VT, Tổng hợp. 
	TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
Hồ Thanh Hồng


PHỤ LỤC

(Kèm theo hướng dẫn sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2017)

Căn cứ nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2017, để tổng hợp số liệu các biểu mẫu thống kế theo hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Văn phòng LĐLĐ tỉnh đề nghị các đơn vị thực hiện :

1. Thực hiện đúng Quy định về công tác thống kê của tổ chức Công đoàn theo Quyết định số 1454/QĐ-TLĐ ngày 28/11/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và Quyết định số 420/QĐ-LĐLĐ ngày 21/01/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh. 
2. Sử dụng phần mềm bảng tính Excel để tổng hợp báo cáo thống kê định kỳ của công đoàn cấp trên cơ sở (mẫu 2-HĐCĐ), file TonghopBaocaoThongkeTrencoso.xlsx
Trong đó đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thống kê đầy đủ số liệu các chỉ tiêu sau: 
	TT (theo mẫu số 2-HDCĐ)
	Nội dung
	Đơn vị tính

	11
	Tổng số tiền lương doanh nghiệp còn nợ người lao động
	đồng

	16
	Số doanh nghiệp nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN
	doanh nghiệp

	17
	Số tiền doanh nghiệp nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN
	đồng

	18
	Tổng số vụ tranh chấp lao động tập thể, đình công đã xẩy ra
	vụ

	26
	Tổng số vụ tai nạn lao động
	vụ

	30
	Số vụ tai nạn chết người
	vụ

	34
	Số người chết
	người

	36
	Số doanh nghiệp có thoả ước lao động tập thể 


	doanh nghiệp

	37
	Số doanh nghiệp nhà nước có thoả ước lao động tập thể 
	doanh nghiệp

	38
	Số doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn có thoả ước lao động tập thể 
	doanh nghiệp

	39
	Số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức công đoàn có thoả ước lao động tập thể 
	doanh nghiệp

	40
	Số cơ quan hành chính nhà nước có tổ chức hội nghị cán bộ, công chức
	đơn vị

	41
	Số đơn vị sự nghiệp công lập có tổ chức hội nghị cán bộ, công chức
	đơn vị

	42
	Số doanh nghiệp nhà nước có tổ chức hội nghị người lao động
	doanh nghiệp

	43
	Số công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có tổ chức hội nghị người lao động
	doanh nghiệp

	44
	Số doanh nghiệp có tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với người lao động
	doanh nghiệp

	48
	Số người được tư vấn pháp luật
	người

	49
	Số người được bảo vệ tại tòa án
	người

	50
	Số đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau được công đoàn hỗ trợ, thăm hỏi
	người

	51
	Số tiền hỗ trợ, thăm hỏi
	đồng

	55
	Số sáng kiến được công nhận
	sáng kiến

	56
	Giá trị làm lợi
	đồng

	57
	Tiền thưởng sáng kiến
	đồng

	58
	Số công trình, sản phẩm thi đua được công nhận
	CT, SP

	59
	Giá trị công trình, sản phẩm thi đua được công nhận
	đồng

	68
	Số cuộc tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật... do công đoàn tổ chức 
	cuộc

	69
	Số đoàn viên và người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn
	người

	73
	Số đoàn viên và người lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp
	người

	76
	Số đoàn viên công đoàn ưu tú được công đoàn cơ sở giới thiệu cho tổ chức Đảng
	người

	77
	Số đoàn viên công đoàn ưu tú do công đoàn cơ sở giới thiệu được kết nạp vào Đảng
	người

	78
	Số công đoàn cơ sở có ban nữ công quần chúng
	CĐCS

	84
	Số tiền đã sử dụng (Quỹ “Mái ấm công đoàn” do tổ chức công đoàn quản lý)
	đồng

	85
	Số nhà “Mái ấm công đoàn” (Quỹ “Mái ấm công đoàn” do tổ chức công đoàn quản lý)
	nhà

	86
	Số người được giúp đỡ (Quỹ “Mái ấm công đoàn” do tổ chức công đoàn quản lý)
	người

	91
	Số cuộc công đoàn tham gia kiểm tra việc thực hiện chính sách, chế độ theo quy định pháp luật
	cuộc

	95
	Tổng số đoàn viên công đoàn
	người

	97
	Tổng số đoàn viên kết nạp mới
	người

	98
	Tổng số đoàn viên giảm
	người

	99
	Tổng số đoàn viên tăng (giảm) thực tế
	người

	120
	Tổng số cán bộ công đoàn chuyên trách  được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn
	người

	122
	Tổng số cán bộ công đoàn không chuyên trách  được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn
	người


Biểu mẫu thống kê gửi về Văn phòng LĐLĐ tỉnh trước ngày 08 tháng 6 năm 2017 qua Email: vpldlddongnai20132018@gmail.com
Báo cáo thống kê chính thức gửi đúng theo thời gian quy định.
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